
UBND QUẬN HẢI CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-PGDĐT Hải Châu, ngày       tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

Năm học 2024-2025 

 

TRƢỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

QUẬN HẢI CHÂU 

 

 Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 1997 của UBND 

Quận Hải Châu về việc thành lập Phòng Giáo dục-Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2025 của UBND 

quận Hải Châu về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu;  

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Quy chế xét công nhận tốt 

nghiệp trung học cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 95/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 14/01/2025 của Sở 

GDĐT và Công văn số 27/PGDĐT-THCS ngày 14/01/2025 về việc hướng dẫn xét 

công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận và đề nghị 

của Tổ Trung học cơ sở Phòng GDĐT. 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 13 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 

học 2024 - 2025 đặt tại 13 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu (có 

danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2024 

- 2025 có nhiệm vụ:  

- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo đúng quy định tại 

Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.  

- Thời gian xét công nhận tốt nghiệp: từ ngày 26/4/2025 đến hết ngày 

05/5/2025.  

- Các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ.  
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Điều 3. Tổ Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các 

trường trung học cơ sở trên địa bàn quận và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, THCS. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tú Anh 
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DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG  

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ  

NĂM HỌC 2024 - 2025  

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-PGDĐT ngày     /4/2025 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
 

1. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Kim Đồng. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nông Văn Thuần Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Trần Ngọc Thiên Lâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Phượng Chủ tịch Công đoàn Phó Chủ tịch Hội đồng 

5 Trương Trí Dũng Giáo viên Thư ký 

6 Nguyễn Văn Quang Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

7 Nguyễn Thành Tâm Văn thư Ủy viên 

8 Vũ Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

9 Bùi Thị Thu Trang Giáo viên Ủy viên 

10 Trần Thị Mỹ Lệ Giáo viên Ủy viên 

11 Phan Thị Mai Giáo viên Ủy viên 

12 Đặng Thị Thùy Phương Giáo viên Ủy viên 

13 Phan Thị Cẩm Thúy Giáo viên Ủy viên 

14 Nguyễn Ái Nhiên Giáo viên Ủy viên 

15 Phan Thị Hồng Điệp Giáo viên Ủy viên 
 

Danh sách này gồm 15 người./. 
 

2. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Tây Sơn. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Ngọc Út Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hoài Tâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Huỳnh Phan Thiện Bảo Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Vũ Thị Minh Duyến Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Thị Minh Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

6 Dương Thị Phương Thảo Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Hồ Thanh Thủy Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Minh Uyên Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Thanh Luật Giáo viên Ủy viên 

10 Cao Thị Thủy Giáo viên Ủy viên 

11 Trần Thị Thương Giáo viên Ủy viên 
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12 Lê Thị Ngọc Linh Giáo viên Ủy viên 

13 Phạm Thị Oanh Giáo viên Ủy viên 

14 Hoàng Thị Liên Giáo viên Ủy viên 

15 Hồ Thị Dung Giáo viên Ủy viên 

16 Nguyễn Thúy Hoàn Giáo viên Ủy viên 

17 Trần Ngọc Thiên Lan Văn thư Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 17 người./. 

 

3. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Sào Nam. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Thùy Trang Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Phú An Nhân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Thư ký 

4 Trương Hà Ngọc Minh Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

5 Nguyễn Văn Đức Giáo viên Ủy viên 

6 Hồ Thị Thuận Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Hồng Lê Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Bình Phương Giáo viên Ủy viên 

9 Đoàn Thị Nhàn Giáo viên Ủy viên 
 

Danh sách này gồm 9 người./. 
 

4. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Trần Hƣng Đạo. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Võ Thị Minh Phương Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Phan Thị Phước Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Tạ Ngọc Thành Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Hoàng Thị Ngọc Sương Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

5 Nguyễn Thị Lan Nha Văn thư Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Hồng Tình Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Anh Thảo Giáo viên Ủy viên 

8 Đỗ Thị Bích Hường Giáo viên Ủy viên 

9 Huỳnh Thị Thùy Linh Giáo viên Ủy viên 

10 Lê Thị Liên Giáo viên Ủy viên 

11 Trần Thị Kim Chi Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 11 người./. 
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5. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Hồ Nghinh. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Tuyết Vân Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Thị Nhung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Giáo viên Thư ký 

4 Trần Thị Thu Trang Văn thư Ủy viên 

5 Nguyễn Hữu Lộc Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

6 Xa Doãn Hồng Vũ Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Trương Kim Khuyên Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Thị Tuyết  Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 9 người./. 

 

6. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Lê Hồng Phong. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Đặng Ngọc Lam Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Đỗ Thị Hải Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Vũ Thị Vân Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Ngọc Quý Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

5 Đặng Thanh Hoài Oanh Văn thư Ủy viên 

6 Trần Lê Bình Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Hồ Thu Thủy Giáo viên Ủy viên 

8 Hứa Thị Ngần Giáo viên Ủy viên 

9 Đặng Thị Hạnh Trâm Giáo viên Ủy viên 
 

Danh sách này gồm 9 người./. 
 

7. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Lý Thƣờng Kiệt. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Minh Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Thị Thu Sương Văn thư Ủy viên 

4 Trần Thị Diệu Thúy Giáo viên Ủy viên 

5 Phan Thị Bích Thuận Giáo viên Ủy viên 

6 Nguyễn Thị Bích Tuyền Giáo viên Ủy viên 

7 Bùi Phương Uyên Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên Ủy viên 
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9 Lê Thị Thuận Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 11 người./. 
 

8. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Lê Thánh Tôn. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trình Quang Long Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Trần Thị Kim Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Đình Dũng Tổng phụ trách Đội Thư ký 

4 Lê Thị Minh Nguyệt Văn thư Ủy viên 

5 Đặng Hữu Hiếu Giáo viên Ủy viên 

6 Lưu Thị Hảo Giáo viên Ủy viên 

7 Nguyễn Thị Minh Trang Giáo viên Ủy viên 

8 Nguyễn Thị Mỵ Giáo viên Ủy viên 

9 Hoàng Hồng Hạnh Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 9 người./. 

 

9. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Trƣng Vƣơng. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hồ Ngọc Hưng Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Xuân Tiến Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Thị Mỹ Trinh Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

5 Trần Thị Hoa Giáo viên Thư ký 

6 Nguyễn Thị Thanh Trang Văn thư Ủy viên 

7 Lê Thị Mai Thảo Giáo viên Ủy viên 

8 Lê Xuân Chung Giáo viên Ủy viên 

9 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Ủy viên 

10 Trần Thị Lệ Giáo viên Ủy viên 

11 Lê Thị Tuyết Ngân Giáo viên Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Thu Thanh Giáo viên Ủy viên 

13 Phan Văn Chính Giáo viên Ủy viên 

14 Võ Thị Thu Thủy Giáo viên Ủy viên 

15 Nguyễn Thị Kiều Dung Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 15 người./. 
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10. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Nguyễn Huệ. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Võ Thanh Phước Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Hồ Thị Phước Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Thị Thùy Loan Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Tiêu Thị Thanh Mai Văn thư Thư ký 

5 Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Ủy viên 

6 Phan Nguyễn Huyền Nga Kế toán Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên Ủy viên 

8 Trịnh Thị Hiệp Giáo viên Ủy viên 

9 Hồ Quang Giáo viên Ủy viên 

10 Đỗ Thị Hà Giáo viên Ủy viên 

11 Lê Thúy Hằng Giáo viên Ủy viên 

12 Lê Tuấn Anh Giáo viên Ủy viên 

13 Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 13 người./. 
 

11. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Đức Trí. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Lê Thị Nga Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Như Ngọc Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Yến Dung Giáo viên Ủy viên 

5 Trần Thị Thúy An Giáo viên Ủy viên 

6 Trần Vũ Hồng Phương Giáo viên Ủy viên 

7 Lý Thị Hoàng Cung Giáo viên Ủy viên 

8 Trương Thị Ninh Kiều Giáo viên Ủy viên 

9 Huỳnh Thị Bích Hà Giáo viên Ủy viên 

10 Nguyễn Lương Hiệu Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

11 Huỳnh Thị Quỳnh Như Văn thư Thư ký 
 

Danh sách này gồm 11 người./. 

 

12. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Sky-line. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Tống Thiên Long Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Trần Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 
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3 Đỗ Quang Trung Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Huỳnh Thị Phượng Giáo vụ Thư ký  

5 Phạm Nguyên Thông 
Giám đốc Ban 

KT&ĐBCL 
Ủy viên 

6 Dương Minh Huế 

Quản lý chuyên 

môn Trung học 

CS1, Trưởng nhóm 

chuyên môn KHXH 

Ủy viên 

7 Lê Như Hoa 
Quản lý chuyên 

môn Trung học CS3 
Ủy viên 

8 Võ Thiện Hảo 
Quản lý chuyên 

môn Trung học CS5 
Ủy viên 

9 Lê Thành Danh 
Trưởng nhóm 

chuyên môn Toán 
Ủy viên 

10 Văn Quốc Hoàng 
Trưởng nhóm 

chuyên môn KHTN 
Ủy viên 

11 Lê Tấn Linh 
Trưởng nhóm 

chuyên môn GDTC 
Ủy viên 

12 Nguyễn Thị Trà Mi 

Trưởng nhóm 

chuyên môn Nghệ 

thuật 

Ủy viên 

13 Lưu Thị Diễm Hương 

Trưởng nhóm 

chuyên môn Tiếng 

Anh Trung học 

Ủy viên 

14 Nguyễn Thiên Ân Giáo viên Ủy viên 

15 Phạm Thị Hoài Phương Giáo viên Ủy viên 

16 Võ Mạnh Cường Giáo viên Ủy viên 

17 Nguyễn Thương Tổng phụ trách Đội Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 17 người./. 
 

13. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Chuyên biệt Tƣơng lai. 
 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Duy Quy Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Phan Văn Tính Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trương Thị Ngọc Hà Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

4 Huỳnh Thị Tố Uyên Giáo viên Thư ký 

5 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 5 người./. 
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